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Kết quả 
thực hiện

Tỷ lệ đạt 
được

Kết quả 
thực hiện

Tỷ lệ đạt 
được Nội dung Trách nhiệm Thời gian

1 Điện 104

kW
h/ngày phòng

Khách sạn 105.9 98.21% 1.90 -1.79%
- Thời tiết nắng nóng kéo dài.
- Lượng khách đến giảm so với cùng 
kỳ

- Thực hiện các tập quán tốt, và qui 
định riêng của bộ phận,
- Xem xét thay thế các thiết bị tiết 
kiệm điện khi hết vòng đời,
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện 
tại các khu vực,
-Ghi chép chỉ số điện, phân tích báo 
cáo.

Các Trưởng Bộ 
phận.

Hàng tháng

2 Nước 0.175

 m
³/lượt khách

Khách sạn 0.152 115.13% -0.02 15.13% Kiểm soát tốt, xử lý chống rò rỉ, thất 
thoát nước trên đường ống.

- Thực hiện các tập quán tốt, và qui 
định riêng của bộ phận,
- Xem xét thay thế các thiết bị tiết 
kiệm nước khi hết vòng đời,
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng 
nước tại các khu vực,
- Ghi chép chỉ số nước, phân tích báo 
cáo.

Các Trưởng Bộ 
phận.

Hàng tháng

3
Nguyên liệu 
(…) Kiểm 
soát Food cost

36

%
 food cost

KI 34.78 103.51% -1.22 3.51% Kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu

- Nhập nguồn nguyên liệu sạch.
- Sơ chế, bảo quản tốt.
- Chế biến đúng tiêu chuẩn, định 
lượng.

Bếp Trưởng Hàng ngày

4
Chất thải nguy 
hại

Không vi 
phạm thông 
tư 36/2015 
  BTNMT

Số vụ

EN
HK không vụ 100% 100% 100%

- Thu gom 100%.
- Chuyển giao 100% cho đơn vị Môi 
Trường Xanh đưa đi xử lý,
- Báo cáo đúng thời gian cho Sở 
TNMT.

- Tiếp tục duy trì việc quản lý rác thải 
nguy hại theo thông tư 
36/2015/BTNMT

EN
HK Hàng tháng

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG 

Stt
Mục tiêu 

môi
 trường

Chỉ tiêu môi 
trường

Đ
ơn vị tính

Bộ phận

Kết quả thực hiện

Nguyên nhân

Hành động cần làm tiếp 
Tháng báo cáo

06 tháng năm 2019

Lũy kế



5
Tuân thủ pháp 
luật

Không có 
trường hợp vi 
phạm, bị phạt

Số vụ Khách sạn 1 - - -
Do lượng khách tăng lưu lượng nước 
thải vượt công suất xử lý

Ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý 
nước thải để kiểm soát chất lượng 
nước thải đầu ra.

EN
EMR Tháng 5 - 7

6

Không gây ô 
nhiễm: nước 
thải, khí thải, 
tiếng ồn…

Đạt ở mức 
ngưỡng cho 

phép

Theo qui chuẩn hiện 
hành Khách sạn

Có 3 thông 
số nước thải 
vượt mức 
qui chuẩn

- - - Do lượng khách tăng lưu lượng nước 
thải vượt công suất xử lý

Ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý 
nước thải để kiểm soát chất lượng 
nước thải đầu ra.

EN
EMR

Hàng tháng

7
 Không có 
khiếu nại, sự 
cố môi trường

Không có 
khiếu nại, sự 

cố

Số vụ Khách sạn 1 - - -
Sư cố môi trường. Do lượng khách 
tăng lưu lượng nước thải vượt công 
suất xử lý

Ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử lý 
nước thải để kiểm soát chất lượng 
nước thải đầu ra.

EN
EMR Hàng tháng

8
Đạt chuẩn 
Khách sạn 
Xanh

Đạt tiêu 
chuẩn

Tiêu chí A
sian

Khách sạn

Chứng nhận 
Khách sạn 

Xanh 2016-
2018

100% 100% 100% Thực hiện, giám sát, kiểm tra các tiêu 
chí đầy đủ.

Tiếp tục duy trì việc thực hiện, giám 
sát, kiểm tra, đánh giá (lồng ghép vào 
chương trình đánh giá nội bộ)

Các Trưởng Bộ 
phận.

Hàng tháng
6 tháng

9
Xu hướng tốt 
lên
của  KCMT

Các chỉ tiêu 
nằm dưới 

ngưỡng cho 
phép của qui 

chuẩn và định 
mức của 

khách sạn

Theo qui chuẩn hiện hành

Khách sạn

Có 3 thông 
số nước thải 

vượt mức 
qui chuẩn

- - - Do lượng khách tăng lưu lượng nước 
thải vượt công suất xử lý

- Ký hợp đồng với đơn vị chuyên xử 
lý nước thải để kiểm soát chất lượng 
nước thải đầu ra.
- Tiếp tục duy trì việc thực hiện, giám 
sát, kiểm tra, đánh giá, quan trắc nước 
thải 1 tháng/lần. 

EN
EMR

Hàng tháng

Người lập báo cáo Phê duyệt

Phan Thanh Long <Đã ký>Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>
Đại diện Lãnh đạo Môi trường Giám đốc khách sạn

Xem xét
Phó Giám đốc khách sạn

Trần Văn Tâm <Đã ký>


